Lịch Báo Giảng
Lớp 1A
Cách ngôn: “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ”

Tuần: 15   Từ ngày 12/12/2022 Đến ngày 16/12/2022
	Thứ

                    Ngày
	Tiết 
	     Môn                       
	                       Nội dung

	Thứ hai

31-10-2022 (Sáng)


	1

2

3

4
	HĐTN
Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

	Sinh hoạt dưới cờ:Tìm hiểu truyền thống nhà trường
Bài 66: uôi,uôm
(2T)

- Bài 13 (tiết 3): Luyện tập chung



	Thứ ba

1-11-2022

(Sáng)
	1

2

3

4
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

GDKNS
	Bài 67: uôc,uôt
(2T)

Bài 14: Khối lập phương khối hộp chữ nhật (t1)


	(Chiều)


	1

2

  3
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

L.TV


	Bài 68: uôn,uông 

(2T)

Ôn luyện


	Thứ tư

2-11-2022

(Sáng)


	1

2

3

4
	Tiếng Việt

Tiếng Việt


	Bài 69: ươi,ươu
(2T)



	Thứ năm

3-11-2020

(Sáng)


	3

4
	Tiếng Việt

Tiếng Việt


	Bài 70:Ôn tập và kể chuyện
(2T)



	 Thứ năm

3-11-2020

(Chiều)


	1

2

3
	Toán

L.Toán

HĐTN

	Bài 14: Khối lập phương khối hộp chữ nhật (t2)
Ôn luyện

SHCĐ: Bài 9: Phòng tránh bị bắt nạt

	Thứ sáu

4-11-2020

(Sáng)


	1

2

3

4
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐTN
	Luyện thêm đọc và viết nội dung trong tuần. (2T)

Bài 10 (tiết 2): Phép cộng trong phạm vi 10

Sinh hoạt lớp




KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                                               Lớp: 1A

Tên bài học: Bài 66: uôi uôm                                               Số tiết: 02
                                                                                                  Ngày 12/12/2022

I. Yêu cầu cần đạt :

1. Kiến thức- kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng âm uôi, uôm; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có âm uôi, uôm; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng âm uôi, uôm, viết đúng các tiếng, từ ngữ có âm uôi, uôm
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm uôi, uôm có trong bài học.

- Phát triển kĩ năng nói về việc đi lại trên biển.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh

2. Năng lực:

- Có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.

- Hình thành và phát tiển năng lực văn học.
- Phát huy năng lực tự học và giải quyết vấn đề qua trả lời các câu hỏi.
3. Phẩm chất:

- Yêu thích môn học.

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên:

- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.
- SGK, chữ mẫu.

- Mẫu chữ cái, bảng cài.

2. Học sinh:

- SGK, bảng con.
- Đồ dùng thực hành Tiếng Việt

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: 

a) Bài cũ: GV cho HS chơi trò chơi đọc nối tiếp các tiếng có chứa iêt, iêu, yêu
- HS viết bảng con: iêt, iêu, yêu

- GV nhận xét. 

b) Khởi động: HS vận động theo bài hát, dẫn vào bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
- HD học sinh quan sát tranh và  khai thác nội dung tranh để rút ra câu nhận biết. 

- GV đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có vần uôi, uôm trong câu. (được in màu đỏ trong sgk) 

- Giới thiệu bài và viết lên bảng: uôi, uôm 
3. Hoạt động luyện tập thực hành (18-20p)

a) Đọc

 So sánh các vần: 

+ GV giới thiệu vần: 

+ GV yêu cầu HS phân tích, so sánh vần uôi, uôm để tìm ra điểm giống nhau.

+ GV phân tích từng vần, nhắc lại điểm giống và khác nhau giữa các vần.

 Đọc vần uôi, uôm 
- GV chỉ vần uôi, yêu cầu học sinh đánh vần: 

- GV chỉ vần uôm, yêu cầu học sinh đánh vần: 

 Ghép vần: GV yêu cầu HS lấy bộ ghép chữ cái tạo vần: uôi, uôm 
Đọc tiếng:  
- GV đọc tiếng mẫu: xuôi

- GV hd phân tích tiếng: xuôi

- GV hướng dẫn HS đánh vần, đọc trơn theo mô hình. 

- Ghép tiếng:  

- GV yêu cầu HS lấy bộ ghép chữ cái tạo tiếng có vần uôi, uôm
 Đọc từ ngữ

- GV đưa tranh minh hoạ cho từ:  con suối
+ Tranh vẽ gì? 

-GV viết: con suối

- GV giải nghĩa từ 

- HD học sinh phân tích từ con suối

- HD học sinh đánh vần, đọc trơn từ con suối
- Tiếng nào chứa vần vừa học?

* GV thực hiện các bước tương tự đối với tiếng: buổi sáng, quả muỗm

- GV yêu cầu HS đọc trơn cả 3 từ.

Đọc lại các vần, tiếng, từ ngữ
- GV yêu cầu đọc lại các vần, tiếng, từ vừa học 

b) Viết bảng con:
- GV đưa mẫu chữ và hướng dẫn HS quan sát chữ lần lượt từng chữ:  uôi, uôm, con suối, quả muỗm
- GV viết mẫu và nêu cách viết lần lượt từng chữ.
- Yêu cầu HS viết bảng con

- GV giúp đỡ những em còn chậm.

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.
	- HS chơi

- HS viết

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc: Thuyền buồm xuôi theo chiều gió
- HS quan sát

- Giống nhau là đều có uô đứng trước.

- HS đánh vần: uô i uôi (CN-tổ- ĐT)

- HS đánh vần: uô mờ uôm (CN-tổ- ĐT)

- Đọc trơn vần- Đọc: CN, N, ĐT (cả 2 vần)

- Ghép vần uôi, uôm 
- HS quan sát, lắng nghe

- Phân tích tiếng: xuôi
- HS đọc CN- nhóm- ĐT:

 + xờ uôi xuôi/ xuôi

- Đọc trơn: CN, N, ĐT 

- Đ/vần: CN, N, ĐT 

+ Đọc trơn tiếng: CN, N, ĐT

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Ghép vần: uôi, uôm, tiếng chứa vần
- Nêu tiếng - đọc tiếng

- HS quan sát

- HS TL

- HS quan sát

- HS phân tích, đánh vần và đọc trơn: con suối
- HSTL

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ.

- Đọc đồng thanh.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc

- HS lắng nghe và quan sát

- HS viết lần lượt từng chữ uôi, uôm, con suối, quả muỗm (chữ cỡ vừa) vào bảng con. 




Tiết 2

	c. Viết vở

- GV hướng dẫn HS viết chữ:  uôi, uôm, con suối, quả muỗm
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

d. Đọc

- Yêu cầu HS đọc tên bài đọc ứng dụng.

+ Tìm tiếng có chứa âm vần mới học?

 -GV đọc mẫu 

- Yêu cầu HS luyện đọc bài đọc ứng dụng

- HD HS tìm hiểu nội dung bài đọc ứng dụng: 

+ Buổi sớm mai, mặt biển được miêu tả như thế nào?

+ Có thể nhìn thấy những gì trên bầu trời và trên biển vào lúc đó?

- GV nhận xét. 

e. Nói theo tranh: chủ đề Đi lại trên biển
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+  Có những phương tiện gì trong tranh?

+ Tên của những phương tiện đó là gì?

+ Chúng di chuyển bằng cách nào?

- Gv chia HS thành các nhóm, dựa theo tranh để nói theo chủ đề.

- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

- GV lưu ý HS ôn lại: uôi, uôm
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
	- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một: uôi, uôm, con suối, quả muỗm

- HS nhận xét

-HS đọc 

- HSTL

- HS lắng nghe.

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS hoạt động nhóm, dựa theo tranh để nói theo chủ đề.

- HS thể hiện, lớp nhận xét





IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: TOÁN                                                                         Lớp: 1A

Tên bài học: Bài 13: Luyện tập chung (Tiết 3)                        Số tiết: 01     
 Thời gian thực hiện: 13/12/2022 

I.Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức- kĩ năng:

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ ( tính nhẩm) trong phạm vi 10 thông qua trải nghiệm.

-Tiếp tục củng cố năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp khi nêu dược phép tinh thích hợp với mỗi tình huống thực tế (qua tranh vẽ).

- Năng lực tự chủ và tự học, hợp tác nhóm để hoàn thành bài tập.

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề qua phần bài tập.
3. Phẩm chất: 

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ , cẩn thận khi học và trung thực khi làm bài.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên
- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng PP.

- SGK

 - Bộ đồ dùng học toán 1.

 - Các thẻ số

2. Học sinh

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. 1. Hoạt động Mở đầu

a. Bài cũ: Gv tổ chức tìm ra ô cửa bí mật bằng cách trả lời các câu hỏi

b. Khởi động: GV dẫn vào bài

2. Hoạt động Luyện tập- thực hành:

Bài 1. Số? 

- Gv nêu yêu cầu của đề bài. (Quan sát hình, nêu phép tính thích hợp)

- Yêu cầu học sinh làm bảng con.

- Gv kết luận:  4 + 6 = 10
Bài 2. Số?

- Gv nêu yêu cầu của đề bài. (Quan sát hình, nêu phép tính thích hợp)

- Yêu cầu học sinh làm bảng con.
- Gv kết luận. Yêu cầu học sinh đọc to kết quả đúng. 4 + 4 = 8
Bài 3. Số  

- Gv nêu yêu cầu của đề bài. ( Có 8 xe khách. 3 xe đã rời bến. Hỏi còn lại mấy xe?)

- Yêu cầu học sinh làm vở 

- Gv kết luận.Yêu cầu học sinh đọc to kết quả đúng.  8 – 3 = 5

3. Hoạt động Vận dụng- trải nghiệm

- GV tổng kết bài học.

- Nhận xét, dặn dò.
	- HS chơi

- HS lắng nghe

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thảo luận nhóm  làm bài.

- Đại diện vài nhóm lên trình bày kết quả và chia sẻ cách làm bài của mình.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đọc lại kết quả. ( CN – ĐT)

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bảng con.

- Vài học sinh lên bảng trình bày kết quả, chia sẻ cách làm bài của mình.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đọc lại kết quả. ( CN – ĐT)

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm vào vở

- Vài học sinh lên bảng trình bày kết quả, chia sẻ cách làm bài của mình.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS đọc lại kết quả. ( CN – ĐT)



IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
  Môn : Toán                                                                        Lớp : 1A                      
  Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật                Số tiết :1                  

 Thời gian thực hiện: Ngày 12/12/2021

I.Yêu cầu cần đạt :Sau bài học này HS cần đạt:
1. Kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết được khối lập phương, khối hộp chữ nhật qua các vật thật và đồ dùng học tập.
2. Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp khi nêu được phép tính thích hợp .

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày, có hứng thú học tập qua việc thực hành đếm hình, xếp, ghép khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

3. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, trung thực.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên

-Tranh SGK, PBT 

2. Học sinh

- SGK, Bộ đồ dùng học Toán 1

III.Tổ chức các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đâu: ( 4-5 phút)
a. Kiểm tra bài cũ

- Trò chơi: Hộp quà bí mật

-Nêu cách chơi và luật chơi

- Nhận xét, tuyên dương

viên các em

b. Khởi động 

-Cho hs hát bài Tập đếm

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới(10-12phút )
Hoạt động 1: Nhận dạng và biết khối  lập phương

-Cho HS quan sát  đồ vật thật (hộp quà, xúc xắc) và hình vẽ (SGK), GV cho HS quan sát giới thiệu biểu tượng khối lập phương (có mô hình minh họa, nhận dạng tổng thể).

Hoạt động 2: Nhận dạng và biết khối hộp chữ nhật

- Cho HS quan sát  đồ vật thật (bể cá, loa thùng) và hình vẽ (SGK), GV cho HS quan sát giới thiệu biểu tưởng khối hộp chữ nhật (có mô hình minh họa, nhận dạng tổng thể).

-Nhận xét, tuyên dương
3/ Hoạt động thực hành (13-14phút )

Bài 1: Những hình nào là khối lập phương( 3-4 phút)
- Yêu cầu HS quan sát các hình khối, từ đó nhận ra được hình là khối lập , rồi nêu tên chữ ở dưới mỗi hình thích hợp đó.
- Mời HS nêu trước lớp 

- Nhận xét, tuyên dương

Bài 2: Những hình nào là khối hộp chữ nhật( 4-5 phút)
- Yêu cầu HS quan sát các hình khối, từ đó nhận ra được hình nào là  khối  hộp chữ nhật, rồi nêu tên chữ ở dưới mỗi hình thích hợp đó.
- Mời đại diện nhóm nêu trước lớp 

- Nhận xét, tuyên dương

Bài 3:  GV nêu yêu cầu bài tập( 4-5 phút)
a/ Mỗi đồ vật sau có dạng hình gì ?

-Yêu cầu  làm bài cá nhân.

- GV mời HS nêu trước lớp 

- GV cùng HS nhận xét

b/Mỗi em có thể nêu tên đồ vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật mà các em biết trong thực tế quanh ta 

- Nhận xét, tuyên dương

3.  Hoạt động vận dụng trải nghiệm (2-3phút )
-Nêu các đồ vật khối lập phương, khối hộp chữ nhật có quanh ta

- Nhận xét, tuyên dương

*Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sauBài 15....
	-Láng nghe

-Tham gia chơi

        3+2= 5     7-4=3        2+6=8

        9- 2=7      3+5 =8      10 - 7=3

-Hát

-Quan sát , lắng nghe
-Thực hiện nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật

-Quan sát , lắng nghe
- khối lập phương, khối hộp chữ nhật

-Cá nhân

-Quan sát các hình khối làm việc nhóm đôi nhận ra hình khối lập phương

- Nêu trước lớp: Hình A, hình C  là khối lập phương

- Nhóm 2

- Quan sát các hình khối, từ đó nhận ra được hình nào là  khối  hộp chữ nhật, rồi nêu tên chữ ở dưới mỗi hình thích hợp đó.
- Hình A, hình B là khối hộp chữ nhật

- Nhận xét

-Cá nhân

-Mỗi HS nêu tên đồ vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật trong hình vẽ nối với khối ở dưới mỗi hình thích hợp đó

b/ Mỗi em nêu tên đồ vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật trong thực tế quanh ta 

- Nhận xét

- HS quan sát trả lời theo cảm nhận

- HS lắng nghe và thực hiện


KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: TOÁN                                                                           Lớp: 1A

Tên bài học: Luyện Toán- Luyện tập                                         Số tiết: 01      

Thời gian thực hiện: 12/12/2022 

I.Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thức- kĩ năng:

- Củng cố được bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 và vân dụng tính nhẩm.

- Qua việc xây dựng bảng cộng, bảng trừ thấy được mối quan hệ ngược giữa phép cộng và phép trừ.

-  Phát triển tư duy lôgic, liên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm.

2. Năng lực:

- Năng lực tự chủ và tự học, hợp tác nhóm để hoàn thành bài tập.

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề qua phần bài tập.
3. Phẩm chất: 

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ , cẩn thận khi học và trung thực khi làm bài.

 II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên
- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng PP.

- Bộ đồ dùng học toán 1. - Các thẻ số
2. Học sinh

- SGK, VBT, bảng con.- Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu:

- GV cho HS hát.

- GV cho HS nêu bảng cộng, trừ trong phạm vi 10

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Hoạt động Luyện tập thực hành

- GV yêu cầu HS mở vở BT Toán

Bài 1: Số?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn: Các em hãy điền kết quả của phép tính vào các ô trống

- GV nhận xét bài làm của HS

Bài 2: Số?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn mẫu: 3 + 2 = 5. Vậy ta sẽ nối 3 + 2 vào 5

- GV yêu cầu HS nêu cách làm phép tính thứ 2

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở

- GV nhận xét

Bài 3: Số?

- GV nêu yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn HS làm bài

- GV chữa bài

Bài 4: Viết phép tính thích hợp?

- GV nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn HS làm bài:

+ Có mấy bạn đang chơi bập bênh?

+ Có mấy bạn đang đi tới?

+ Vậy có 6 bạn chơi bập bênh và thêm 2 bạn đang đi tới. Ta viết phép tính nào cho đúng?

- GV nhận xét

3. Hoạt động Vận dụng- trải nghiệm:

- GV cho HS chơi trò chơi ô cửa bí mật

- Dặn dò HS về nhà làm thêm bài tập
	- HS hát

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

- HS nghe

- HS thực hiện vào vở

- HS nối tiếp nêu kết quả:

5 + 2 = 7
3 + 5 = 8

2 + 5 = 7
5 + 3 = 8

- HS khác nhận xét

- HS lắng nghe

- HS nêu yêu cầu bài tập

- 2 + 3 = 5. Nối phép tính với 5

- HS làm bài

- Chữa bài

7

– 2 = 5

1 + 4 = 5

8 – 3 = 5

5 – 0 = 5

5 + 0 = 5

10 – 5 = 5

- HS nghe

- Làm bài vào vở

- HS nêu lại

- HS làm bài

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Có 6 bạn

- Có 2 bạn

-Phép tính cộng

- HS lắng nghe

- HS chơi

- HS lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                                                       Lớp: 1A

Tên bài học: Bài 67: uôc uôt                                                         Số tiết: 02 
 
Thời gian thực hiện: 13/12/2022

I. Yêu cầu cần đạt :

1. Kiến thức- kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng âm uôc, uôt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có âm uôc, uôt; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng âm uôc, uôt, viết đúng các tiếng, từ ngữ có âm uôc, uôt
2. Năng lực:

- Phát huy được tính thẩm mĩ trong trình bày vở.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ qua các bài tập.
3. Phẩm chất:

- Yêu thích môn học

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên
- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.

- SGK, chữ mẫu 

- Mẫu chữ cái, bảng cài.

2. Học sinh:

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu

a) Bài cũ: 

GV cho HS chơi trò chơi đọc nối tiếp các tiếng có chứa uôi, uôm
- HS viết bảng con: uôi, uôm

b) Khởi động:

- GV dẫn vào bài mới 

2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới

- HD học sinh quan sát tranh và khai thác nội dung tranh để rút ra câu nhận biết. 

- GV đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có vần uôc, uôt trong câu. được in màu đỏ trong sgk) 

- Giới thiệu bài và viết lên bảng: uôc, uôt

3. Hoạt động luyện tập thực hành

a) Đọc:

So sánh các vần: 

+ GV giới thiệu vần: 

+ GV yêu cầu HS phân tích, so sánh vần uôc, uôt để tìm ra điểm giống nhau.

+ GV phân tích từng vần, nhắc lại điểm giống và khác nhau giữa các vần.

 Đọc vần uôc, uôt
- GV chỉ vần uôc, yêu cầu học sinh đánh vần: 

- GV chỉ vần uôt, yêu cầu học sinh đánh vần: 

Ghép vần: 

- G\V yêu cầu HS lấy bộ ghép chữ cái tạo vần: uôc, uôt
Đọc tiếng:  
- GV đọc tiếng mẫu: buộc

- GV hd phân tích tiếng: buộc

- GV hướng dẫn HS đánh vần, đọc trơn theo mô hình. 

Ghép tiếng:  
- GV yêu cầu HS lấy bộ ghép chữ cái tạo tiếng có vần uôc uôt 
Đọc từ ngữ

- GV đưa tranh minh hoạ cho từ:  ngọn đuốc
+ Tranh vẽ gì? 

- GV viết: ngọn đuốc

- GV giải nghĩa từ 

- HD học sinh phân tích từ ngọn đuốc

- HD học sinh đánh vần, đọc trơn từ ngọn đuốc
- Tiếng nào chứa vần vừa học?

* GV thực hiện các bước tương tự đối với tiếng: viên thuốc, con chuột

- GV yêu cầu HS đọc trơn cả 3 từ.

Đọc lại các vần, tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu đọc lại các vần, tiếng, từ vừa học 

b. Viết bảng con:
- GV đưa mẫu chữ và hướng dẫn HS quan sát chữ lần lượt từng chữ:  uôc, uôt, ngọn đuốc, con chuột
- GV viết mẫu và nêu cách viết lần lượt từng chữ.
- Yêu cầu HS viết bảng con

- GV giúp đỡ những em còn chậm.

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.
	- HS chơi

- HS viết

- HS trả lời câu hỏi.

-  HS đọc: Mẹ vuốt tóc và buộc nơ cho Hà
- HS quan sát

- Giống nhau là đều có uô đứng trước.

- HS lắng nghe

- HS đánh vần: uô cờ uôc (CN-tổ- ĐT)

- HS đánh vần: uô tờ uôt (CN-tổ- ĐT)

- Ghép vần uôc, uôt
- HS quan sát, lắng nghe

- Phân tích tiếng: buộc
- HS đọc CN- nhóm- ĐT:

 + bờ uôc buôc nặng buộc/ buộc

- HS đọc lần lượt các tiếng: cuốc, luộc, ruốc, thuộc, buốt, muốt, ruột, tuột
- HS quan sát 

- HS TL

- HS quan sát

- HS phân tích, đánh vần và đọc trơn: ngọn đuốc
- HSTL

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ.

- Đọc đồng thanh.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc

- HS lắng nghe và quan sát

- HS viết lần lượt từng chữ uôc, uôt, ngọn đuốc, con chuột (chữ cỡ vừa) vào bảng con. 
- HS nhận xét

- HS lắng nghe


Tiết 2

	c. Viết vở

- GV hướng dẫn HS viết chữ:  uôc, uôt, ngọn đuốc, con chuột
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

d. Đọc

- Yêu cầu HS đọc tên bài đọc ứng dụng.

+ Tìm tiếng có chứa âm vần mới học?

 -GV đọc mẫu 

- Yêu cầu HS luyện đọc bài đọc ứng dụng

- HD HS tìm hiểu nội dung bài đọc ứng dụng: 

+ Mẹ cho Hà đi đâu?

+ Từ ngữ nào thể hiện Hà rất vui?

+ Hà mặc gì khi đi chơi?

+ Theo mẹ Hà, khi đi chơi, cần phải ăn mặc như thế nào?

-GV nhận xét. 

e. Nói theo tranh: chủ đề Chuẩn bị đi dự sinh nhật
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+ Em nhìn thấy những ai và những gì trong tranh?

+ Các bạn ấy đang làm gì?

+ Em đã bao giờ làm những việc đó chưa?

+ Nếu đã làm, em có thấy thích thú khi làm những việc đó không?

- Gv chia HS thành các nhóm, dựa theo tranh để nói theo chủ đề.

- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm

- GV lưu ý HS ôn lại: uôc, uôt
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
	- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một: uôc, uôt, ngọn đuốc, con chuột

- HS nhận xét

-HS đọc 

- HSTL

- HS lắng nghe.

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS hoạt động nhóm, dựa theo tranh để nói theo chủ đề.

- HS thể hiện, lớp nhận xét

- HS lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

 Môn : Toán                                                                                  Lớp : 1A
 Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian                            Số tiết :1  

 Thời gian thực hiện: Ngày 13/12/2021

I.Yêu cầu cần đạt :Sau bài học này HS cần đạt:
1. Kiến thức, kĩ năng

  -Có nhận biết ban đầu về định hướng không gian (trước – sau, trên – dưới, phải – trái, ở giữa). Từ đó xác định được vị trí giữa các hình.

2. Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp khi nêu được phép tính thích hợp .

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày , phát triển trí tượng tượng không gian. Bước đầu phân tích xác định mỗi quan hệ vị trí giữa các hình.

- Gắn định hướng không gian với vị trí các đồ vật thực tế (thường gặp quanh ta).
3. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, trung thực.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên

-Tranh SGK, PBT 

2. Học sinh

- SGK, Bảng con

III.Tổ chức các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Tiết 1

1. Hoạt động mở đâu: ( 4-5 phút)
a. Kiểm tra bài cũ

- Trò chơi: hộp quà bí mật

-Nêu cách chơi và luật chơi

-Cho HS tham gia chơi

- Nhận xét, tuyên dương

b. Khởi động 

-Cho hs hát bài 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới(9-10phút )
Hoạt động 1: Nhận biết Trước – Sau, ở giữa

     Cho HS quan sát tranh “Thỏ xếp hàng”, nhận biết được vị trí  “trước – sau, ở giữa” của các chú thỏ.

- Chốt : Trước – Sau, ở giữa

Hoạt động 2: Nhận bết Trên – Dưới

Cho HS quan sát tranh, nhận biết được vị trí “trên – dưới” của búp bê (ở trên mặt bàn) và con mèo (ở dưới mặt bàn).

- Chốt: Trên – Dưới

3. Hoạt động thực hành (17-18phút )

Bài 1/ 96: Số ? ( 4-5 phút)
- Nhận xét, tuyên dương

Bài 2/ 96: Trả lời câu hỏi( 3-4 phút)
- Nhận xét, tuyên dương

Luyện tập

Bài 1/ 97 Có một số bạn ngồi thành hai …( 3-4 phút)
Gọi HS nêu yêu cầu

- GV đặt thêm những câu hỏi xung quanh tranh vẽ để HS có thể xác định, nhận biết được về “trước – sau,ở giữa” (ngoài SGK).

Bài 2/ 97: ( 4-5 phút)
-Gọi HS đọc yêu cầu

- GV có thể gợi ý những câu hỏi khác (chẳng hạn số viên gạch ở hàng nào nhiều nhất? Ít nhất?...)

4.  Hoạt động vận dụng trải nghiệm (3-4phút )
+ Em xem trong lớp phía trước mặt các em có gì? Phía sau các em có gì? Phía trên đầu có gì? Ở dưới chân có gì ?  

-Nhận xét tuyên dương khen ngợi HS

-Chuẩn bị bài sau….
	-Lắng nghe

- LPHT điều khiển lớp tổ chức trò chơi củng cố kiến thức đã học về khối lập phương, khối hộp chữ nhật

-Hát
- Quan sát , lắng nghe

- Nhận biết: Thỏ nâu ở trước thỏ khoang

                    Thỏ xám ở sau thỏ khoang

Thỏ khoang ở giữa thỏ nâu và thỏ xám

- Quan sát tranh và nhận biết: 

Búp bê ở trên , con mèo ở dưới.

- Nhóm 2

-Quan sát hình, nhận biết được vị trí trước, sau, ở giữa của các toa tàu rồi tìm số thích hợp trong ô.
- Hoạt động nhóm đôi 

- Đại diện nhóm trình bày

+ Toa 1 ở trước toa 2

+ Toa 4 ở sau toa 3

+ Toa 2 ở giữa toa 1 và toa 3

-Cá nhân

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tham gia TC “ Đố bạn”

- HS quan sát hình, nhận biết được vị trí của các đèn màu đỏ, vàng, xanh trên cột đèn giao thông (trong SGK), từ đó xác định màu của mỗi đèn ở vị trí thích hợp để trả lời câu hỏi

a/ Đèn trên cùng màu gì ? ( đỏ)

b/ Đèn ở giữa màu gì ?( vàng)

c/ Đèn dưới cùng màu gì ?(xanh)

- Cá nhân

-Nêu yêu cầu bài tập

a)HS quan sát tranh vẽ, xác định đâu là hàng trước, đâu là hàng sau. Từ đó đếm được hàng trước có 4 bạn, hàng sau có 6 bạn.

b)HS quan sát tranh vẽ, trả lời được có tất cả 10 bạn ngồi xem phim .

-Cá nhân

- Nêu yêu cầu bài tập

- Quan sát hình vẽ, xác định đâu là hàng trên cùng, hàng dưới cùng, đâu là hàng ở giữa. Từ đó đếm được số viên gạch ở từng hàng theo yêu cầu của đề bài.

- HS tìm tất cả số viên gạch bằng“đếm”, hay qua thực hiện tính   2 + 3 + 4 = 9.

- Vận dụng thực tế trong lớp và TL: phía trước mặt có bàn GV và bảng lớp, Phía sau các em có bức tường, có tủ đựng đồ dùng, Phía trên đầu có quạt,  Ở dưới chân có nền gạch men  




IV. Điều chỉnh sau bài học:
Phần bài tập 2  phần thực hành nên phân bố thêm thời gian để học sinh lầm.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                                                 Lớp: 1A

Tên bài học: BÀI 68: uôn uông                                                Số tiết: 02 
 
Thời gian thực hiện: 14/12/2022

I. Yêu cầu cần đạt :

1. Kiến thức- kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng âm uôn, uông; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có âm uôn, uông;  hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng âm uôn, uông, viết đúng các tiếng, từ ngữ có âm uôn, uông
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm uôn, uông có trong bài học.

- Phát triển kĩ năng nói về các hiện tượng thời tiết quen thuộc như mưa, nắng.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết các hiện tượng thời tiết và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.

2. Năng lực:

- Hình thành và phát triển năng lực văn học.

- Phát huy tính tích cực tự chủ trong luyện đọc.

3. Phẩm chất:

- Yêu thích môn học

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên
- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.

- SGK, chữ mẫu 

- Mẫu chữ cái, bảng cài.

2. Học sinh

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập.

III. Hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu:

a. Bài cũ:

GV cho HS chơi trò chơi Ô cửa bí mật , đọc nối tiếp các tiếng có chứa uôc, uôt
- HS viết bảng con: uôc, uôt

- GV nhận xét. 

b. Khởi động: dẫn vào bài học

2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới

- HD học sinh quan sát tranh và khai thác nội dung tranh để rút ra câu nhận biết. 

- GV đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có vần uôn, uông trong câu. (được in màu đỏ trong sgk) 

- Giới thiệu bài và viết lên bảng: uôn, uông
3. Hoạt động Luyện tập- thực hành:

a. Đọc:

So sánh các vần: 

+ GV giới thiệu vần: 

+ GV yêu cầu HS phân tích, so sánh vần uôn, uông để tìm ra điểm giống nhau.

+ GV phân tích từng vần, nhắc lại điểm giống và khác nhau giữa các vần.

Đọc vần uôn, uông
- GV chỉ vần uôn, yêu cầu học sinh đánh vần: 

- GV chỉ vần uông, yêu cầu học sinh đánh vần: 

 Ghép vần : GV yêu cầu HS lấy bộ ghép chữ cái tạo vần : uôn, uông
 Đọc tiếng:  
- GV đọc tiếng mẫu: Chuồn

- GV hd phân tích tiếng: Chuồn

- GV hướng dẫn HS đánh vần, đọc trơn theo mô hình. 

Ghép tiếng:  
- GV yêu cầu HS lấy bộ ghép chữ cái tạo tiếng

Đọc từ ngữ

- GV đưa tranh minh hoạ cho từ:  cuộn chỉ
+ Tranh vẽ gì? 

- GV viết: cuộn chỉ

- GV giải nghĩa từ 

- HD học sinh phân tích từ cuộn chỉ

- HD học sinh đánh vầ, đọc trơn từ cuộn chỉ
- Tiếng nào chứa vần vừa học?

* GV thực hiện các bước tương tự đối với tiếng: buồng chuối, quả chuông

- GV yêu cầu HS đọc trơn cả 3 từ.

Đọc lại các vần, tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu đọc lại các vần, tiếng, từ vừa học 

b. Viết bảng con:
- GV đưa mẫu chữ và hướng dẫn HS quan sát chữ lần lượt từng chữ: uôn, uông, cuộn chỉ, buồng chuối
- GV viết mẫu và nêu cách viết lần lượt từng chữ.
- Yêu cầu HS viết bảng con

- GV giúp đỡ những em còn chậm.

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS
	- HS chơi

- HS viết

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc: Chuồn chuồn bay qua các luống rau
- HS quan sát

- Giống nhau là đều có uô đứng trước.

- HS lắng nghe

- HS đánh vần: uô nờ uôn (CN-tổ- ĐT)

- HS đánh vần: uô ngờ uông (CN-tổ- ĐT)

- Ghép vần uôn, uông
- HS quan sát, lắng nghe

-Phân tích tiếng: Chuồn
- HS đọc CN- nhóm- ĐT:

 + chờ uôn chuôn huyền chuồn/ chuồn

- HS ghép các tiếng.
- HS quan sát

- HS TL

- HS quan sát

- HS phân tích, đánh vần và đọc trơn: cuộn chỉ
- HSTL

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ.

- Đọc đồng thanh.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc

- HS lắng nghe và quan sát

- HS viết lần lượt từng chữ uôn, uông, cuộn chỉ, buồng chuối (chữ cỡ vừa) vào bảng con. 
- HS nhận xét

- HS lắng nghe


Tiết 2

	c. Viết vở

- GV hướng dẫn HS viết chữ:  uôn, uông, cuộn chỉ, buồng chuối
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

d. Đọc

- Yêu cầu HS đọc tên bài đọc ứng dụng.

+ Tìm tiếng có chứa âm vần mới học.

 - GV đọc mẫu 

- Yêu cầu HS luyện đọc bài đọc ứng dụng

- HD HS tìm hiểu nội dung bài đọc ứng dụng: 

+ Những dấu hiệu nào báo hiệu trời sắp mưa?

+ Từ ngữ nào miêu tả tiếng mưa rơi xuống rất mạnh?

+ Cảnh vật sau cơn mưa được miêu tả như thế nào?

- GV nhận xét. 

e. Nói theo tranh: chủ đề Mưa và nắng
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+ Các em nhìn thấy những ai và những gì trong tranh?

+ Bức tranh thể hiện những hiện tượng thời tiết nào?

+ Em có thích những hiện tượng thời tiết đó không? Vì sao?

- Gv chia HS thành các nhóm, dựa theo tranh để nói theo chủ đề.

- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm

- GV lưu ý HS ôn lại: uôn, uông
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
	- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một: uôn, uông, cuộn chỉ, buồng chuối

- HS nhận xét

- HS đọc 

- HSTL

- HS lắng nghe.

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe

- HS quan sát

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS hoạt động nhóm, dựa theo tranh để nói theo chủ đề.

- HS thể hiện, lớp nhận xét

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: TOÁN                                                                      Lớp: 1A

Tên bài học: Luyện Toán- Luyện tập                                    Số tiết: 01     

Thời gian thực hiện: 14/12/2022

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức- kĩ năng:

- Củng cố được bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 và vân dụng tính nhẩm.

- Qua việc xây dựng bảng cộng, bảng trừ thấy được mối quan hệ ngược giữa phép cộng và phép trừ.

-  Phát triển tư duy lôgic, liên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm.

2. Năng lực:

- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Hoàn thành tốt các nội dung cô giáo yêu cầu.

3.Phẩm chất: 

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ , cẩn thận khi học và trung thực khi làm bài.

 II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên
- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng PP.

- SGK

 - Bộ đồ dùng học toán 1.

 - Các thẻ số

2. Học sinh

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu:

- GV cho HS hát

- Gv yêu cầu HS nêunbảng cộng trừ trong phạm vi 10

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Hoạt động Luyện tập - thực hành

- GV yêu cầu mở vở BT toán

Bài 1: Số?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn: Các em hãy điền kết quả của phép tính vào các ô trống

- GV nhận xét bài làm của HS

Bài 2: >, <, =

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn mẫu: Các em thực hiện phép tính bên phía có phép tính rồi so sánh với kết quả phía còn lại

- GV yêu cầu HS nêu cách làm phép tính: 8 > 6+1

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở

- GV nhận xét

Bài 3: Viết phép tính thích hợp?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn HS làm bài

+ Phía bên trái bập bênh có mấy con gấu

Phía bên trái nhiều hơn bên phải mấy con gấu?

- Cả 2 bên có bao nhiêu con gấu

- GV hướng dẫn HS tìm ra phép tính đúng: 

6-3=3

6+3=9

Bài 4: Tô màu?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn HS làm bài

+ Tìm nhữngvùng có kết quả bằng 5?

+ Yêu cầu HS tô màu đỏ vào những vùng vừa tìm được

- GV hướng dẫn tương tự với các màu còn lại

- GV nhận xét


3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm:

- GV cho HS đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
	- HS hát

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

- HS thực hiện vào vở

- HS nối tiếp nêu kết quả

3+5=8
6-4=2

6+4=10
6-3=3

………………………

- HS khác nhận xét

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS nêu

- HS làm bài

Chữa bài

8 > 6+1
3+4 = 4+3

7 = 10-3
7+2> 7+1

9 < 9+1
10-2 > 10 – 3

- HS nghe

- 6 con gấu

- 3 con gấu

- 9 con gấu

- HS lắng nghe

- 5 + 0; 4 + 1; 3 + 2; 1 + 4; 2 + 3...

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV


IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: TIẾNG VIỆT                                                    Lớp: 1A

Tên bài học: Bài 69: ươi ươu                                             Số tiết: 02
 
Thời gian thực hiện: 15/12/2022

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức- kĩ năng: 

- Nhận biết và đọc đúng âm ươi, ươu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có âm ươi, ươu; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng âm ươi, ươu, viết đúng các tiếng, từ ngữ có âm ươi, ươu
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm ươi, ươu có trong bài học.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết một số loài vật đặc biệt và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.

2. Năng lực :

- Hình thành và phát triển năng lực văn học.

- Phát huy tính tích cực tự chủ trong luyện đọc.

3.Phẩm chất

- Yêu thích môn học.

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên
- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.

- SGK, chữ mẫu 

- Mẫu chữ cái, bảng cài.

2. Học sinh

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu:

a) Bài cũ: GV cho HS chơi trò chơi đọc nối tiếp các tiếng có chứa uôn, uông
- HS viết bảng con: uôn, uông

- GV nhận xét.

b) Khởi động: HS hát. GV dẫn vào bài

2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới

- HD học sinh quan sát tranh và khai thác nội dung tranh để rút ra câu nhận biết. 

- GV đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có vần ươi, ươu trong câu. (được in màu đỏ trong sgk) 

- Giới thiệu bài và viết lên bảng: ươi, ươu
3. Hoạt động Luyện tập- thực hành 

a. Đọc: So sánh các vần: 

+ GV giới thiệu vần: 

+ GV yêu cầu HS phân tích, so sánh vần ươi, ươu để tìm ra điểm giống nhau.

+ GV phân tích từng vần, nhắc lại điểm giống và khác nhau giữa các vần.

Đọc vần ươi, ươu
- GV chỉ vần ươi, yêu cầu học sinh đánh vần: 

- GV chỉ vần ươu, yêu cầu học sinh đánh vần:

Ghép vần : GV yêu cầu HS lấy bộ ghép chữ cái tạo vần : ươi, ươu
Đọc tiếng:  
- GV đọc tiếng mẫu: người

- GV hd phân tích tiếng: người

- GV hướng dẫn HS đánh vần, đọc trơn theo mô hình. 

Ghép tiếng:  
- GV yêu cầu HS lấy bộ ghép chữ cái tạo tiếng

 Đọc từ ngữ
- GV đưa tranh minh hoạ cho từ:  tươi cười
+ Tranh vẽ gì? 

-GV viết: tươi cười

- GV giải nghĩa từ 

- HD học sinh phân tích từ tươi cười

- HD học sinh đánh vần, đọc trơn từ  tươi cười
- Tiếng nào chứa vần vừa học?

* GV thực hiện các bước tương tự đối với tiếng: quả bưởi, ốc bươu

- GV yêu cầu HS đọc trơn cả 3 từ.

Đọc lại các vần, tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu đọc lại các vần, tiếng, từ vừa học.

b. Viết bảng con:
- GV đưa mẫu chữ và hướng dẫn HS quan sát chữ lần lượt từng chữ:  ươi, ươu, tươi cười, ốc bươu
- GV viết mẫu và nêu cách viết lần lượt từng chữ.
- Yêu cầu HS viết bảng con

- GV giúp đỡ những em còn chậm.

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.
	- HS chơi

- HS viết

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc: Chim khướu biết bắt chước tiếng người
- HS lắng nghe

- HS quan sát

-Giống nhau là đều có ươ đứng trước.

- HS lắng nghe

- HS đánh vần: ươ i ươi (CN-tổ- ĐT)

- HS đánh vần: ươi ươu (CN-tổ- ĐT)

- Ghép vần ươi, ươu
- HS quan sát, lắng nghe

-Phân tích tiếng: người
- HS đọc CN- nhóm- ĐT:

 + ngờ ươi ngươi huyền người

- HS ghép lần lượt các tiếng

- HS quan sát

- HS TL

- HS quan sát

- HS phân tích, đánh vần và đọc trơn:

tươi cười

- HSTL
- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ.

- Đọc đồng thanh.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc

- HS lắng nghe và quan sát

- HS viết lần lượt từng chữ ươi, ươu, tươi cười, ốc bươu (chữ cỡ vừa) vào bảng con. 
- HS nhận xét

- HS lắng nghe


Tiết 2

	c. Viết vở

- GV hướng dẫn HS viết chữ:  ươi, ươu, tươi cười, ốc bươu

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

d. Đọc

- Yêu cầu HS đọc tên bài đọc ứng dụng.

+ Tìm tiếng có chứa âm vần mới học?

 -GV đọc mẫu 

- Yêu cầu HS luyện đọc bài đọc ứng dụng

- HD HS tìm hiểu nội dung bài đọc ứng dụng: 

+ Lạc đà có bộ phận gì đặc biệt? Bộ phận đó nằm ở đâu?

+ Vì sao Lạc đà có thể sống nhiều ngày mà không cần ăn uống?

+ Lạc đà có lợi ích gì đối với con người?

- GV nhận xét. 

e. Nói theo tranh: chủ đề Lợi ích của vật nuôi
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

 + Có những cọn vật nào trong tranh? 

+ Các con vật đó có lợi ích gì? 

- Gv chia HS thành các nhóm, dựa theo tranh để nói theo chủ đề.

- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

4. Hoạt động Vận dụng- trải nghiệm:

- GV lưu ý HS ôn lại: ươi, ươu
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
	- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một: ươi, ươu, tươi cười, ốc bươu

- HS nhận xét

-HS đọc 

- HSTL

- HS lắng nghe.

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS hoạt động nhóm, dựa theo tranh để nói theo chủ đề.

- HS thể hiện, lớp nhận xét

- HS lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

HĐTN

                       
BÀI 9: PHÒNG TRÁNH BỊ BẮT NẠT

I.Yêu cầu cần đạt 
*Năng lực
- Nhận diện được các biểu hiện của bắt và bị bắt nạt;
- Nhận thức được quyền được bảo vệ, không bị xâm phạm thân thể và tổn thương tinh thần;
- Biết cách tự bảo vệ để tránh bị bắt nạt

*Phẩm chất
- Hình thành phẩm chất trách nhiệm

II. đồ dùng dạy học
 Nhạc bài hát “ Em ơi hãy kể´
- Các tranh ảnh/ file ảnh về các hình thức bắt nạt.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1. Khởi động
- Cho HS nghe và xem video bài hát ³ Em ơi hãy kể´
- GV đặt câu hỏi: Sau khi nghe bài hát này, em rút ra được điều gì?
GV chốt và dẫn dắt vào bài mới.

Hoạt động 2: Bài mới

1.Giới thiệu bài:
2. Khám phá, kết nối
Hoạt động 1: Hành động bị bắt nạt và
cách ứng xử
a. Nhận biết các hành động bắt nạt.

- YC xem tranh và thảo luận nhóm 2 ở HĐ1 trong SGK và cho biết:
+ Bức tranh vẽ gì?

+ Tranh nào cho thấy sự bắt nạt? Vì sao?
GV chốt và hỏi thêm:

-Em đồng tình với bức tranh nào? Không đồng tình với bức tranh nào? Vì sao?

Các em còn biết các biểu hiện bắt nạt nào thêm không?
Kết luận:  Có một số hành vi bắt nạt như:
Đuổi, đánh, trấn lột đồ ăn sáng, bắt xách
cặp…. tất cả những hành vi đó là xấu,
đáng bị phê phán.

b. Lựa chọn cách ứng xử khi bị bắt nạt
- Bước 1:Làm việc cá nhân
+ Yêu cầu HS quan sát 3 tranh trong SGK
trang 38 và cho biết, khi bị bắt nạt em sẽ
làm gì?
+ Khi nào thì em sẽ chọn thêm cách 2 hoặc
cách 3?
- Bước 2: Làm việc chung cả lớp
- Ai xung phong nói cách xử lý của mình?
- Có em nào có cách xử lý khác ngoài 3
cách trên không?
-Kết luận :
+ Yêu cầu người có hành vi bắt nạt dừng lại.
+ Mách thầy, cô giáo hoặc người có trách
nhiệm
+ Kêu to để mọi người giúp đỡ,
+ Khi cần thiết phải gọi đến số 111 để được giúp đỡ

3. Thực hành
Hoạt động 2: Xử lý các tình huống bị bắt
nạt
- GV chia lớp thành nhóm . Yêu cầu các
nhóm vận dụng các cách xử lý ttch cực đã
tìm hiểu trong HĐ.
+ Thực chất hiện tượng bắt nạt ở tình huống 2 được gọi là gì?
- Yêu cầu các nhóm xung phong thể hiện
cách xử lý tình huống trước lớp.
- GV nhận xét và chốt: Khi bị bắt nạt, em cần nói để họ dừng lại, nếu không được phải báo ngay cho người lớn biết để giúp đỡ và thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt

4. Vận dụng
Hoạt động 3: Thực hiện ứng xử phù hợp
khi bị bắt nạt trong cuộc sống hằng ngày.
- Em đã từng bị bắt nạt chưa? Nếu bị em sẽ làm như thế nào?
- Yêu cầu từng em về nhà thực hiện ứng xử phù hợp nếu gặp các tình huống bị bắt nạt trong gia đình và nơi công cộng và cư xử thân thiện với bạn bè trong và ngoài lớp học

Tống kết: GV đưa ra ghi nhớ: Khi bị
bắt nạt, ép buộc, em phải nói´ Không´ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy

5. Củng cố - dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị bài sau bài 10
	HS nghe bài hát

HS trả lời

-Nhóm 2

- Quan sát tranh và nói cho nhau nghe


-T1: lấy đồ của bạn, T2; Đọc bài cho bạn nghe; T3: cầm đồ giúp bạn,T4: lấy đồ của bạn

- Bức tranh 1 và bức tranh 4 thể hiện sự
bắt nạt.
-Nêu

-HS kể

-Lắng nghe

-Cá nhân

+ Yêu cầu người có hành vi bắt nạt dừng lại.
+ Mách thầy, cô giáo hoặc người có trách
nhiệm
+ Kêu to để mọi người giúp đỡ,
-HS nêu

-Lắng nghe

-Nhóm 4

- HS quan sát và trả lời: em sẽ chạy đi
mách với thầy cô, bố mẹ.
- HS trả lời theo ý

-HS trả lời theo tình huống

-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: TIẾNG VIỆT         Lớp: 1A

Tên bài học: bài 70: Ôn tập và kể chuyện                            Số tiết: 02

Thời gian thực hiện: 16/12/2022

I. Yêu cầu cần đạt :

1. Kiến thức- kĩ năng:

- Nắm vững cách đọc các âm uôi, uôm, uôc, uôt, uôn, uông, ươi, ươu; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm uôi, uôm, uôc, uôt, uôn, uông, ươi, ươu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học.

- Phát triển kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Chuột nhà và chuột đồng, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Qua câu chuyện, giúp HS trân trọng cuộc sống tự do, tự chủ và yêu quý những gì do chính mình tạo ra.

2. Năng lực :

- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.

- Năng lực hợp tác: Biết trao đổi với bạn về gia đình.

3. Phẩm chất

- Yêu thích môn học

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên
- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.

- SGK, chữ mẫu 

- Mẫu chữ cái, bảng cài.

2. Học sinh

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu:

a. Bài cũ:

- GV đọc cho HS viết chữ uôi, uôm, uôc, uôt, uôn, uông, ươi, ươu.

- Khởi động: dẫn vào bài

2. Hoạt động Luyện tập- thực hành:

a. Đọc

Đọc tiếng: 

- GV yêu cầu HS ghép âm ở bảng ôn (sgk)

Đọc từ ngữ: 

- GV tổ chức trò chơi

* Lớp trưởng điều khiển các bạn chơi để đọc nối tiếp các từ ứng dụng.  

Đọc câu

- HS đọc thầm cả câu, tìm tiếng có chứa các âm đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc. 

Viết

- GV hướng dẫn HS tô và viết chữ: Đôi chim khướu hót vang
- GV lưu ý HS cách nói nét giữa các chữ cái, vị trí của dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS
	- HS viết

- HS ghép và đọc (CN – tổ - ĐT) 

- HS chơi để ôn đọc các từ ứng dụng : 

Vuốt ve, cưỡi ngựa, nhuộm vải, trẻ thơ, nướu rang, lem luốc, muôn màu, luống cuống.

- HS đọc CN – tổ - ĐT

- HS viết 

- HS viết 




Tiết 2

	b. Kể chuyện: Giới thiệu câu chuyện.

 GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi (sgk)

- GV tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.

HS kể chuyện
- GV tổ chức cho HS kể chuyện theo tranh.

-GV tổ chức trò chơi:  Ô cửa sổ

 (Giáo viên chiếu lên màn hình ô cửa sổ được đánh số tương ứng với số thứ tự hình minh họa câu chuyện. Học sinh được mời sẽ chọn một ô cửa bất kỳ. Giáo viên mở cửa sổ làm hiện ra tranh minh họa một đoạn truyện, học sinh kể lại đoạn đó)

Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện:

 + Câu chuyện khuyên các em điều gì ? 

3. Hoạt động Vận dụng- trải nghiệm
-GV nhận xét tiết học.  Khen những học sinh kể chuyện hay ; dặn học sinh về nhà kể lại cho người thân nghe.
	-HS đọc tên câu chuyện: Chuột nhà và chuột đồng
- Một vài học sinh dựa vào 1 tranh minh họa, kể chuyện.

- Một vài học sinh dựa vào 2 tranh minh họa, kể chuyện. 

- Một vài học sinh dựa vào  tranh minh họa, kể toàn bộ câu chuyện.

- Cả lớp bình chọn bạn trả lời hay, đúng.

-Thảo luận nhóm , trả lời .

-HS lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: TIẾNG VIỆT                                                               Lớp: 1A

Tên bài học: Ôn; luyện đọc, viết                                                 Số tiết: 01
 
Thời gian thực hiện: 16/12/2022 

I. Yêu cầu cần đạt :

1. Kiến thức- kĩ năng: được được các tiếng có chứa vần ươi, ươu. Nhìn vào tranh có thể nối được các hình với từ ngữ. Điền được vần vào chỗ chấm 

- HS quan sát, chú ý lắng nghe, động não, suy nghĩ, mạnh dạn nhận nhiệm vụ học và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực :

- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.

- Năng lực hợp tác: Biết trao đổi với bạn về gia đình.

3. Phẩm chất

- Yêu thích môn học

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dung dạy học:

1.Giáo viên:

- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.
- SGK, chữ mẫu 

- Mẫu chữ cái, bảng cài.

2. Học sinh

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu:
- HS nêu lại các vần đã học

- GV khen ngợi

2.  Hoạt động Luyện tập- thực hành:

Bài 1: Nối 

- GV nêu cầu bài 

- GV hướng dẫn cách làm và cho hs nêu lại 

- GV cho HS làm bài vào vở bài tập

- GV xuống bao quát giúp đỡ HS gặp khó khăn

- GV chữa bài, khen ngợi, tuyên dương trước lớp.

Bài 2: Điền ươi hoặc ươu
- GV nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn cách làm 

- GV cho HS làm bài vào vở bài tập 

- GV xuống bao quan sát, giúp đỡ

- GV chữa bài, khen ngợi

Bài 3: Viết hai tiếng có vần dưới đây

- GV nêu yêu cầu

- GV cho HS làm bài vào bảng con và

nêu trước lớp

- GV xuống bao quát giúp đỡ 

- GV Tuyên dương, khen ngợi

3. Hoạt động Vận dụng:

- GV cho học sinh nêu lại một số vần đã được học.

- GV nhận xét giờ học


	- HS tìm và nêu trước lớp

- HS nhắc lại yêu cầu 

- HS chú ý lắng nghe và nêu lại Nối tranh với từ để đúng.

- HS làm bài vào vở bài tập

- HS đổi bài để chia sẻ giúp nhau

- HS chia sẻ bài trước lớp 

- Các bạn chia sẻ ý kiến

- HS nêu lại yêu cầu nối tiếp 

- HS nêu lại cách làm: dùng bút chì điền vần ươi hoặc ươu vào chỗ chấm để thành từ đúng với tranh 

- HS làm bài vào vở bài tập

- HS trao đổi vở chia sẻ trước lớp

- lưỡi cưa, cưỡi lạc đà, đười ươi, quả bưởi

- HS nêu lại yêu cầu nối tiếp

- HS nêu 

- HS tự tìm tiếng có chứa vần uôn hoặc uông

- Hs tự tìm

- HS nêu nối tiếp

- HS nêu


IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Hoạt động trải nghiệm                                           Lớp: 1D

Tên bài học: Sinh hoạt tập thể- SHCĐ: Truyền thống trường em                                    Số tiết: 01      

Thời gian thực hiện: 16/12/2022

I. Yêu cầu cần đạt:
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 3 “Truyền thống trường em” 

- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
- HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định tổ chức:1’

- Mời HĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết, thảo luận KH tuần sau: 9’

a. Sơ kết tuần học:

*Cách thức tiến hành:
- CTHĐTQ mời các trưởng ban báo cáo, nhận xét kết quả các mặt HĐ

- CTHĐTQ nhận xét chung 

Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất 

- CTHĐTQ tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm; nhắc nhở nhóm, ban cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn 

- GVCN đánh giá về:

+ PP làm việc của HĐTQ

+ Phát hiện, tuyên dương, động viên 

+ Nhắc nhở, góp ý, động viên, sửa sai để các em tiến bộ, hoàn thiện 

+ Định hướng KH h/ động tuần tới

- CTHĐTQ: xây dựng KH tuần tới

b. Xây dựng kế hoạch tuần tới: 8’

*Cách thức tiến hành:
- CTHĐTQ yêu cầu các trưởng ban lập kế hoạch thực hiện. 

- Các ban thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới 

- CTHĐTQ cho cả lớp hát 

- Các Trưởng ban báo cáo KH tuần tới.

- CTHĐTQ: Nhận xét chung 

   Lớp nắm được KH tuần tới chưa? 

- CTHĐTQ: Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý 

- CTHĐTQ: mời GVCN ý kiến.
3. Sinh hoạt theo chủ đề: 10’

-GV nêu những yêu cầu để có lớp học an toàn, thân thiện như:

+Giúp nhau trong học tập, khi gặp khó khăn

+Chơi hoà đồng với tất cả các bạn

+Tự giác thực hiện những quy định của trường, lớp

+Không bắt nạt nhau

+Tránh gây ra sự không an toàn trong lớp

-GV yêu cầu HS nêu lên những hành động tích cực, đáng khích lệ, cả những hành động không mong đợi đã thể hiện trong lớp cần khắc phục

4. Đánh giá: 6’

a/ Cá nhân tự đánh giá:

- H/ dẫn HS tự đánh giá theo mức:

- Tốt: Thực hiện được thường xuyên YC:

+ Chủ động chào hỏi. Tự GT bản thân. Tự tin. Hỏi thông tin về bạn. 

- Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

- Cần cố gắng: Chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu, chưa thường xuyên

b/ Đánh giá theo tổ/ nhóm:

- Có sáng tạo, Có thái độ thân thiện, cởi mở, khi thực hành không?

- Thái độ tham gia có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm không?

c/ Đánh giá chung của GV:

Đưa ra nhận xét, đánh giá chung

5. Củng cố- dặn dò: 1’

- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS
	- Hát một số bài hát.

- Các trưởng ban nêu ưu điểm tồn tại việc thực hiện HĐ của các ban.
- CTHĐTQ nhận xét chung cả lớp.

- Các thành viên trong lớp góp ý 
- Lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- Biểu quyết thống nhất bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

-  HS nghe.

- Các ban thực hiện theo CTHĐ.

- Các ban thảo luận, nêu KH tuần tới: Nhiệm vụ phải thực hiện, khắc phục hạn chế tuần qua, phát huy những lợi thế đạt được; p/ công nhiệm vụ cụ thể 

- Trưởng ban lên báo cáo. Tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện.

- Cả lớp trả lời

- Lớp cho 1 tràng pháo tay.

- Nêu cá nhân

- Các thành viên trong tổ đánh giá 

-Đánh giá lẫn nhau về các nộidung

- HS lắng nghe. 

- Tổ trưởng điều hành

- HS lắng nghe


